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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2256201161340 DanhTrần Thanh 29/11/2005 8 8 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 7.8 8.4 1

2256201161343 RơnChau Sóc 05/01/2004 7 8 9.0 8.0 8.0 10.0 8.0 7.8 8.0 2

2256201161344 LongPhan Thành 09/12/2007 6 0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3

2256201161345 TrườngTrần Nhựt 12/07/2004 7 8 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0 9.6 4

2256201161346 TiềnPhan Thị Kim 06/05/2006 8 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5

2256201161390 CườngTrần Trung 05/10/2007 6 0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 6

2256201161391 DươngNguyễn Thái 28/04/2004 8 6 9.0 8.0 10.0 10.0 9.0 8.2 8.5 7

2256201161393 HiếuĐặng Thành 20/08/2007 5 5 7.0 9.0 10.0 8.0 8.0 6.2 6.9 8

2256201161394 HuyHuỳnh Trung 26/05/2007 5 8 7.0 6.0 8.0 9.0 9.0 6.4 6.9 9

2256201161395 HuyNguyễn Văn 11/03/2007 0 6 8.0 9.0 9.0 8.0 8.0 6.6 7.0 10

2256201161396 KhangĐoàn Chấn 20/07/2007 5 8 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.1 11

2256201161397 NgọcNguyễn Thanh 02/03/2000 7 8 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 8.8 9.0 12

2256201161398 NgọcTrần Thị Yến 11/05/2007 5 6 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 7.4 7.5 13

2256201161400 PhongVõ Thanh 12/03/1999 8 6 9.0 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 14

2256201161401 RíchChau 29/12/2004 7 6 8.0 9.0 8.0 10.0 8.0 7.8 8.0 15

2256201161403 TínhTrần Minh 20/07/2005 7 5 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 6.4 6.8 16

2256201161404 ToànNguyễn Phước 19/10/2003 6 6 8.0 9.0 10.0 8.0 8.0 7.8 7.9 17

2256201161405 TriếtHồ Minh 01/07/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18

2256201161406 VữngPhạm Luân Bền 11/05/2006 0 6 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.2 7.5 19

2256201161407 VyNguyễn Ngọc Tường 30/08/2006 8 0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 20

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 23  6  2023 

Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Thị Bích Thắm

Trang  1 


